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	ĐƠN VỊ LỚP
	ĐƠN VỊ KHOA
	XẾP LOẠI

HBKKHT

	1
	Phạm Thị Ngọc 
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	2
	Dương Minh Thanh
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	3
	Phạm Huệ Thư
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	4
	Lục Thị Thu Hằng
	CĐ QLVH K2
	KH-XH-NV
	Giỏi

	5
	Nguyễn Thị Khiết
	CĐ QLVH K2
	KH-XH-NV
	Khá

	6
	Ma Thị Thuận
	CĐ Văn Sử K21
	KH-XH-NV
	Khá

	7
	Hà Thị Lương
	CĐ Tiếng Anh K2
	Ngoại ngữ
	Khá

	8
	Hoàng Thị Hòa
	CĐ KTTH K1
	KT-QTKD
	Khá

	9
	Bùi Thị Phương
	CĐ KTTH K1
	KT-QTKD
	Khá

	10
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Quản lý đất đai K1
	Nông-Lâm-Ngư-Nghiệp
	Khá

	11
	Đào Thị Ngọc Ánh
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	12
	Lương Hồng Thủy
	CĐ TH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	13
	Âu Thị Hương Lan
	CĐ TH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	14
	Bàn thị Hồng Gấm
	CĐ TH D K10
	GD Tiểu học
	Khá

	15
	Hoàng Thị Thanh Bình
	CĐ TH D K10
	GD Tiểu học
	Khá

	16
	Bàn Thị Thủy
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	17
	Trần Thị Loan
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	18
	Đặng Thị Tiền
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	19
	Chu Văn Mân
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	20
	Hoàng Thị Lệnh
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	21
	Chương Thị Hương
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	22
	Nguyễn Thị Dì
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	23
	Đặng Thị Vân
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	24
	Hoàng Thị Toan
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	25
	Nguyễn Thu Thùy
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	26
	Hứa Thị Ngân
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	27
	Lê Thị Hà
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	28
	Quan Thị Hằng
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	29
	Hoàng Thị Phấn
	CĐ MN E K7
	GD Mầm non
	Khá

	30
	Trương Thị Oanh
	TCTH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	31
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	TCTH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	32
	Nguyễn Thị Hảo
	TCTH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	33
	Hứa Văn Duy
	TCTH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	34
	Triệu Thị Hương
	TCTH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	35
	Hoàng Út Huệ
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	36
	Vũ Thị Thanh Hương
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	37
	Hà Thị Thu
	TC MN B K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	38
	Phạm Tô Hoàn
	TC MN B K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	39
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	TC MN CK11
	GD Mầm non
	Khá

	40
	Nguyễn Thu Hằng
	TC MN CK11
	GD Mầm non
	Khá

	41
	Nguyễn Thị Phương
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	42
	Nguyễn Minh Thu
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	43
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	44
	Ngô Thúy Hạnh
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	45
	Ngô Thúy Hồng
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Khá

	46
	Nhữ Thị Kim Ngân
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	47
	Phan Thị Nhung
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	48
	Trần Thu Hương
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá

	49
	Thạch Tùng Lâm
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá


(Ấn định danh sách có 49 HSSV)

